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ánh tư duy ngôn ngữ của hai dân tộc Trung – Việt. Tuy nhiên, những 

nghiên cứu liên quan đến thành ngữ chứa chữ “目” (mắt, mục) trong tiếng 
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1. Đặt vấn đề 

Chữ “目” (mắt, mục) không chỉ đơn thuần là bộ thủ đại diện cho “con mắt”, mà còn là một 

biểu tượng văn hóa quan trọng trong tư duy của người Trung Quốc. Vì vậy, “目” (mắt, mục) 

thường được đưa vào những thành ngữ trong cả tiếng Hán và tiếng Việt để phản ánh thế giới 

quan rộng lớn của hai dân tộc. Việc khảo sát, so sánh các thành ngữ có chứa "mắt, mục" trong 

tiếng Việt và tiếng Hán giúp nhìn nhận tư duy văn hóa ngôn ngữ Trung – Việt giữa hai dân tộc.  

Những nghiên cứu về chữ “目” (mắt, mục) chứa chữ “目” trong tiếng Hán khá nhiều nhưng 

chủ yếu tâp trung vào những nghiên cứu bản thể như nghiên cứu về phương diện thu thập chữ, 

chú âm và giải nghĩa chữ “目” (mắt, mục) của tác giả Doãn Đại Trung, Tạ Đình Đình (尹戴忠, 

谢婷婷) [1], nghiên cứu của tác giả Phó Nghiêm (付严) [2] về hình thể chữ “目” trong giáp cốt 

văn và các chữ có yếu tố “目”, cho rằng hình thể ban đầu của chữ “臣” là con mắt nhìn xuống 

dưới, từ đó nảy sinh nghĩa “thần phục, phục tùng”.  

Từ góc độ phương pháp giảng dạy và phân tích lỗi sai trong học tập chữ Hán, nghiên cứu của 

tác giả Trương Tuyết Nghiên (张雪妍) [3] xác định các chữ thuộc bộ "目", thống kê các lỗi 

thường gặp liên quan đến bộ chữ này, đồng thời đề xuất chiến lược giảng dạy thích hợp đối với 

các chữ có bộ "目" và các chữ liên quan. Tác giả Tào Cường Cường (曹强强) [4] và tác giả Trần 

Tân Nguyệt (陈新月) [5] đều nghiên cứu về lỗi sai của người học khi học viết chữ “目” với các 

chữ có hình thể tương tự, vận dụng phương pháp phân tích lỗi nhằm giúp người học tiếng Hán 

hình thành ý thức về cơ sở lý giải bộ thủ, giúp lưu học sinh nắm vững và phân biệt hiệu quả các 

chữ thuộc bộ “日” và “目”. Tác giả Hồ Hải Hà (胡海霞) [6] đã nghiên cứu việc dạy và học chữ 

Hán thuộc bộ “日” và “目” thông qua phương pháp thực nghiệm, thống kê, khảo sát và nhận biết 

chữ tri nhận áp dụng lớp thực tế nhằm giảm nhầm lẫn các chữ có hình thể tương tự, nâng cao 

hứng thú cũng như hiệu quả học chữ Hán.  

Về những nghiên cứu liên quan đến thành ngữ chứa các từ “目” (mắt, mục), tác giả Mạc Tử 

Trúc (莫萦竹) [7] đã dựa trên lý thuyết ẩn dụ, hoán dụ và tích hợp khái niệm, tổng kết quy luật 

nhận thức và đặc điểm của từ “眼” và “目” ở vị trí đầu trong thành ngữ. Tác giả Vương 

Nghênh Xuân (王迎春) [8] phân tích so sánh ý nghĩa của “触目惊心” (thấy mà kinh hoàng) và 

“怵目惊心” (thấy mà rùng mình), “莫名其妙” và “莫明其妙”, cho rằng cơ sở về nguồn gốc từ 

nguyên là một phương diện quan trọng để xác định hình thức chữ viết được khuyến nghị đối 

với thành ngữ dị hình. Tác giá Quách Huyền, Trương Thuận Sinh (郭璇、张顺生) [9] nghiên 

cứu các thành ngữ tiếng Hán chứa “眉” (mày) và “目” (mắt) dựa trên hai bản dịch tiếng Anh 

Hồng Lâu Mộng của David Hawkes và của Dương Hiến Nghị – Đới Nãi Điệt (杨宪益、戴乃

迭), nhằm góp phần hỗ trợ việc học tập, giảng dạy tiếng Anh đối với thành ngữ tiếng Hán, cũng 

như nghiên cứu dịch thuật, qua đó thúc đẩy văn hóa Trung Hoa vươn ra thế giới. 

Ở Việt Nam, tác giả Phạm Ngọc Hàm [10] đã phân tích sự phát triển hình thể chữ “目”, đồng 

thời điểm qua đôi nét về đặc điểm văn tự, làm rõ mối liên hệ giữa chữ và nghĩa cũng như đặc 

điểm tri nhận của người xưa.  

Như vậy, nghiên cứu so sánh đối chiếu thành ngữ chứa “目” (mắt, mục) trong tiếng Hán và 

tiếng Việt không nhiều, kết quả nghiên cứu chủ yếu dừng lại ở nghiên cứu bản thể về ngữ nghĩa, 

cơ chế tri nhận, phương pháp giảng dạy của chữ “目” (mắt, mục), nghiên cứu so sánh đối chiếu 

chứa “目” (mắt, mục) trong tiếng Hán và tiếng Việt vẫn còn nhiều không gian nghiên cứu cần 

được khai thác. Nghiên cứu này nhằm mục đích lấp đầy khoảng trống nghiên cứu trên bằng cách 

tiếp cận những thành ngữ 4 chữ chứa “目” (mắt, mục) trong từ điển tiếng Hán và tiếng Việt, so 

sánh để thấy được điểm tương đồng về ngôn ngữ, văn hóa của hai dân tộc Trung – Việt. 
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2. Phương pháp nghiên cứu 

Bài viết dựa trên lý luận Ngôn ngữ học đối chiếu (Comparative Linguistics), thông qua phương 

pháp nghiên cứu định lượng để tiến hành thống kê, phân tích các nhóm nghĩa của các thành ngữ 

chữa chữ “目” (mắt, mục) trong tiếng Hán và tiếng Việt. Nguồn ngữ liệu là nguồn dữ liệu thứ cấp 

lấy từ các cuốn từ điển thành ngữ tiếng Hán [11] và từ điển thành ngữ tiếng Việt [12], [13]. 

Thành ngữ chứa chữ “目” (mắt, mục) trong tiếng Hán và tiếng Việt có nhiều hình thức đa 

dạng, bao gồm thành ngữ bốn chữ, năm chữ, sáu chữ, bảy chữ, tám chữ, v.v. Trong đó, thành ngữ 

bốn chữ là hình thức chủ yếu của thành ngữ tiếng Hán. Nghiên cứu này cũng tập trung vào thành 

ngữ chứa chữ “目” (mắt, mục) có cấu trúc bốn chữ trong tiếng Hán và tiếng Việt. 

3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Khái niệm thành ngữ và thành ngữ chứa “目” (mắt, mục) trong tiếng Hán và tiếng Việt 

Thành ngữ là một bộ phận trong hệ thống từ vựng và ngữ âm của ngôn ngữ, tồn tại dưới dạng 

các cụm từ có cấu trúc cố định. Chúng được hình thành và phát triển qua quá trình sinh sống, lao 

động lâu dài của con người, được chắt lọc và mài giũa để trở thành những đơn vị ngôn ngữ ổn 

định. Trong từ điển tiếng Việt, thành ngữ được định nghĩa như sau: “Thành ngữ là tập hợp từ cố 

định đã quen dùng mà nghĩa thường không thể giải thích được một cách đơn giản bằng nghĩa của 

các từ tạo nên nó” [14]. Cuốn Từ Hải [15] của Trung Quốc định nghĩa “成语是熟语的一种。习

用的固定词组在汉语中多数由四个字组成，组织多样，来源不一，所指的是一种确定的转

义” (Thành ngữ là một loại của tục ngữ. Đó là những cụm từ cố định đã quen dùng, phần lớn 

trong tiếng Hán gồm bốn chữ, cấu trúc đa dạng, nguồn gốc không giống nhau, và biểu thị nghĩa 

ước lệ nhất định).  

Như vậy, thành ngữ thường là những cụm từ có cấu trúc cố định, nhưng từ ngữ được chắt lọc 

và mài giũa và hình thành trong quá trình sinh sống và lao động của mỗi dân tộc. Vì vậy, nghĩa 

của thành ngữ mang tính ước lệ và cố định.  

3.2. Thống kê và phân loại nghĩa của các thành ngữ chứa chữ “目” (mắt, mục) trong tiếng 

Hán và tiếng Việt   

3.2.1. Nghĩa của các thành ngữ chứa chữ “mục, mắt” trong tiếng Việt 

Nghiên cứu dựa trên việc thống kê các thành ngữ Hán Việt từ các tài liệu tiếng Việt [12], [13], 

thu được tổng cộng 43 thành ngữ bốn chữ có chứa chữ “mục/ mắt”, sau khi loại bỏ các trường hợp 

trùng lặp. Trong đó, chữ “mắt” chủ yếu xuất hiện ở âm tiết thứ nhất, ít xuất hiện ở âm tiết thứ hai, 

âm tiết thứ ba và thứ tư. Thành ngữ chứa chữ “mục” chủ yếu xuất hiện ở âm tiết thứ nhất và thứ hai. 

Theo thống kê, thành ngữ chứa “mắt, mục” trong tiếng Việt thể hiện 8 nhóm nghĩa sau đây: 

(1) Miêu tả đôi mắt: Những thành ngữ này chiếm 14% (6/43) trong tổng số các thành ngữ chứa 

“mắt, mục” trong tiếng Việt, thường có ý nghĩa ca ngợi đôi mắt đẹp, đen láy, sâu sáng, tinh tường 

hoặc vẻ đẹp thanh tú, cao sang của người phụ nữ. Ví dụ: mắt xanh như ngọc (Đôi mắt đẹp, long lanh, 

sáng trong như ngọc), mắt đen như mun (Đôi mắt đen láy, sâu, sáng), mắt phượng mày ngài (mắt 

tròn, sáng đẹp như mắt chim phượng hoàng, lông mày dài và cong, thanh nhỏ như râu con ngài). 

(2) Chỉ sức khỏe thể trạng con người: Người Việt lấy “mắt” làm công cụ thể hiện sức khỏe 

của con người, cho thấy nhận thức về mắt như một bộ phận đại diện cho cơ thể. Thành ngữ chứa 

“mắt, mục” trong tiếng Việt thể hiện ý nghĩa này chủ yếu lấy sự suy yếu của mắt để nói về sự suy 

yếu của sức khỏe con người, ví dụ: Mắt mờ chân chậm (Thị lực kém, đi lại khó khăn, thường chỉ 

người già yếu). Vì vậy những thành ngữ mang ý nghĩa này cũng chiếm số ít 4,7% (2/43). 

(3) Miêu tả hành vi nhìn: Mắt gắn liền với chức năng cơ bản của nó là “nhìn, quan sát”. Để 

miêu tả các hành vi nhìn được sinh động, rõ nét, người Việt thường thông qua các thành ngữ 

miêu tả hành vi nhìn để nói về những trải nghiệm trực tiếp, nhấn mạnh sự quan sát chính xác, ví 
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dụ: Mắt thấy tai nghe (trực tiếp nhìn thấy, nghe thấy), mục kích sở thị (thấy tận mắt). Vì miêu tả 

phạm vi nghĩa hẹp nên những thành ngữ này chỉ chiếm 9,3% (4/43). 

(4) Biểu thị hoạt động tâm lý của con người: Mắt là “cửa sổ của tâm hồn”, mắt phản ánh trạng 

thái, tâm tư, tình cảm của con người, vì vậy thông qua các trạng thái của mắt mà người ta đoán 

được cảm xúc của con người. Với ý nghĩa này, các thành ngữ chứa “mắt, mục” trong tiếng Việt 

chiếm số nhiều 39,5% (17/43). Các trạng thái được mắt thể hiện là sự kiêu ngạo (mắt ở trên trán), 

sự lấm lét (mắt la mày lét), sự ngạc nhiên (mắt tròn mắt dẹt), sự giận dữ (mắt long sòng sọc), sự 

khinh thường (nhìn nửa con mắt), sự khó chịu (chướng tai gai mắt), sự rạng rỡ vui cười (tiếu mục 

sinh hoa), sự cảnh giác hoặc dò la (mắt trước mắt sau). 

(5) Biểu thị tính cách, bản tính, đặc điểm của con người: Mắt không chỉ phản ánh trạng thái 

cảm xúc của con người, trong thành ngữ tiếng Việt, mắt còn được lấy làm công cụ thể hiện tính 

cách của con người như tính tham lam (Mắt to hơn bụng), tính cách bạc bẽo, bất nhân (Mắt trắng 

môi thâm), tính cách đa tình (Mắt liếc mày đưa), tính cách soi mói, lươn lẹo (Mắt cú da lươn), 

đặc điểm tinh tường (Mắt như diều hâu), bản tính liều lĩnh (Nhắm mắt đưa chân). Những thành 

ngữ này chiếm 16,3% (7/43). 

(6) Biểu thị sự nhận thức của con người: Mắt còn thể hiện trình độ nhận thức của con người, 

vì vậy người Việt dùng đôi mắt để phản ánh nhận thức nông sâu của con người về một vấn đề 

nào đó, thường dùng các thành ngữ chứa “mắt” để phê phán sự thiếu hiểu biết, nhận thức kém 

của một người nào đó. Ví dụ, Có mắt như mù (không nhận ra điều hiển nhiên), Có mắt không 

tròng (thiếu hiểu biết, nhận thức kém), Nhất mục sở thị (chỉ thấy được một khía cạnh). Những 

thành ngữ thể hiện nghĩa hẹp này chỉ chiếm 7% (3/43). 

(7) Biểu thị chí hướng, tầm nhìn của con người: Khi mắt cùng nhìn về một phía thì khi đó thể 

hiện mọi người cùng chung chí hướng. Ở điểm này, tiếng Việt chịu ảnh hưởng và kế thừa phần 

nhiều từ tiếng Hán. Vì vậy, các thành ngữ thể hiện ý nghĩa này chủ yếu sử dụng chữ “mục”, là 

âm Hán Việt của chữ “目” trong tiếng Hán để tạo ra thành ngữ mới. Ví dụ, Đồng tâm nhất mục 

(Cùng ý chí, cùng mục tiêu), Nhất mục quán xuyên (một tầm nhìn xuyên suốt). Những thành ngữ 

này chiếm 7% (3/43). 

(8) Chỉ người quan sát: Mắt là một bộ phận trên cơ thể con người, vì tầm quan trọng và tính 

đại diện rất mạnh của mắt mà trong thành ngữ có chứa “mắt”, mắt được dùng thay thế cho con 

người, cụ thể là người quan sát, theo dõi. Ví dụ: Mắt trong mắt ngoài (người ở bên trong, người ở 

bên ngoài), thể hiện sự cài cắm, sắp xếp người ở cả phía trong lẫn ngoài để tiến hành theo dõi, 

quan sát ai đó hoặc sự việc nào đó. Thành ngữ này chỉ chiếm số ít 2,3% (1/43). 

 

Hình 1. Thành ngữ chứa “mắt, mục” trong tiếng Việt 

Hình 1 cho thấy, trong các nhóm nghĩa của các thành ngữ chứa chữ “mắt, mục” trong tiếng 

Việt, thì nhóm nghĩa số 4 - biểu thị hoạt động tâm lý của con người có số lượng cao nhất, chiếm 

39,5% (17/43 thành ngữ), xếp sau lần lượt là các nhóm nghĩa 5 - Biểu thị tính cách, bản tính, đặc 

điểm của con người, chiếm 16,3% (7/43), các nhóm nghĩa 1- Miêu tả đôi mắt, chiếm 14% (6/43), 

nhóm nghĩa 3 - Miêu tả hành vi “nhìn”, chiếm 9,3% (4/43). 
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Như vậy, trong các thành ngữ chứa “mắt, mục” trong tiếng Việt thì các thành ngữ biểu thị 

hoạt động tâm lý của con người (nhóm nghĩa số 4) chiếm số lượng nhiều nhất, các thành ngữ chỉ 

người quan sát (nhóm nghĩa số 8), sức khỏe thế trạng của con người (nhóm nghĩa số 2) và biểu 

thị sự nhận thức của con người (nhóm nghĩa số 6), biểu thị chí hướng, tầm nhìn của con người 

(nhóm nghĩa số 7) chiếm số lượng ít nhất. Điều này phản ánh trong nhận thức của người Việt 

Nam về “mắt”, mắt chủ yếu được dùng để phản ánh tâm lý, tình cảm, cảm xúc của con người 

hoặc dùng để miêu tả đôi mắt đẹp hoặc hành vi “nhìn”. 

3.2.2. Nghĩa của các thành ngữ chứa chữ “目” (mắt, mục) trong tiếng Hán  

Nghiên cứu này dựa trên việc thống kê từ bản điện tử phiên bản thứ 11 của Từ điển thành ngữ 

Tân Hoa [16] thu được tổng cộng 216 thành ngữ bốn chữ có chứa chữ “目”, sau khi loại bỏ các 

trường hợp trùng lặp. Trong đó, chữ “目” chủ yếu xuất hiện ở âm tiết thứ nhất hoặc thứ hai, số ít 

xuất hiện ở âm tiết thứ ba và thứ tư. 

Trong Từ điển tiếng Hán hiện đại, chữ “目” có 8 nghĩa như sau: (1) Chỉ đôi mắt, ví dụ 

như: ～光 (ánh mắt); (2) Chỉ lỗ mắt lưới; (3) Chỉ hành động nhìn, quan sát; (4) Là một cấp bậc 

trong hệ thống phân loại sinh học, nằm dưới “纲” (lớp) và trên “科” (họ); (5) Mục nhỏ trong một 

mục lớn hơn: 条～ (tiểu mục)；(6) Chỉ tiêu đề: ～录 (mục lục)；(7) Chỉ tên gọi: 数～ (nhiều 

tên)；(8) Đơn vị tính điểm thắng thua trong cờ vây. So với Hán điển [17], chữ “目” còn có thêm 

hai nghĩa nữa: (9) Chỉ nơi, cảnh giới muốn đạt được, hoặc kết quả mong muốn;  (10) Chỉ người 

đứng đầu: 头～ (người cầm đầu). 

Qua khảo sát thống kê cho thấy, các thành ngữ chứa chữ “目” ngoài những nghĩa nêu trên còn 

xuất hiện khá nhiều nghĩa ẩn dụ, ví dụ như dùng để ví người, đặc điểm, tính cách, hay động từ 

biểu thị trạng thái tâm lý... Sau đây là phân tích cụ thể: 

 (1) Miêu tả đôi mắt: Thành ngữ chứa “目” miêu tả đôi mắt trong tiếng Trung chiếm số lượng 

ít 0,9% (2/216) trong tổng số thành ngữ chứa “目”, thường là ca ngợi đôi mắt đẹp, trong sáng, 

long lanh. Ví dụ 目光炯炯 (ánh mắt sáng rực, long lanh), 龙眉凤目 (mắt phượng mày ngài).  

(2) Chỉ sức khỏe thể trạng con người: Cũng giống như tiếng Việt, những thành ngữ chứa “目” 

trong tiếng Trung chủ yếu thể hiện sự suy yếu của cơ thể, hoặc các triệu chứng bệnh tật thường 

gặp như 头眩目昏, 头晕目眩 (hoa mắt chóng mặt), 目不交睫 (không chợp được mắt, mất ngủ). 

Các thành ngữ này chiếm số lượng ít 1,9% (4/216). 

(3) Miêu tả hành vi “nhìn”: Chữ “目” mang ý nghĩa “nhìn, quan sát”, trong các thành ngữ 

chứa chữ “目”, chữ này thường kết hợp với một số động từ để biểu thị hành vi cụ thể của việc 

nhìn. Ví dụ như: 目不转睛 (Nhìn chằm chằm, chăm chú), 目挑眉语,  (liếc mắt đưa tình), 反目成

仇 (quay sang đối địch và trở thành kẻ thù...), 极目远眺 (đưa mắt nhìn thật xa, ngắm cảnh ở 

khoảng cách xa nhất có thể),甘心瞑目(cam lòng nhắm mắt), 目击耳闻 (mắt thấy tai nghe)v.v. 

Những cách kết hợp này thường mang cấu trúc động-tân hoặc chủ-vị, biểu thị những phản ứng tự 

nhiên của mắt hoặc hành động khiến mắt có phản ứng nhất định, thể hiện nhiều động tác, trạng 

thái của mắt, qua đó truyền tải những suy nghĩ, ý muốn của con người. Những thành ngữ chứa 

“目” miêu tả hành vi “nhìn” chiếm 17,6% (38/216). 

(4) Biểu thị hoạt động tâm lý của con người: Thành ngữ chứa “目” trong tiếng Hán dùng để 

biểu thị hoạt động tâm lý của con người cũng chiếm số nhiều, chiếm 23,6% (51/216). Các thành 

ngữ này thể hiện nhiều loại trạng thái tâm lý như đau buồn, sợ hãi, say mê, kinh ngạc, cảnh giác, 

vui vẻ, phiền muộn, v.v., ví dụ: 触目伤心 (nhìn thấy mà đau lòng), 横眉怒目 (trợn mắt giận dữ), 

怵目惊心 (sợ hãi kinh hoàng), 惊耳骇目 (nghe thì kinh hãi, nhìn thì khiếp đảm). Trong đó, các 

biểu đạt liên quan đến cảm xúc ngạc nhiên tức giận là phổ biến nhất, chiếm tới 1/3 các thành ngữ 

biểu đạt nhóm nghĩa này. 
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(5) Biểu thị tính cách, diện mạo của con người: Người Trung Quốc thông qua con mắt để 

đoán biết tính cách của con người. Vì vậy, những thành ngữ chứa “目” biểu thị tính cách, bản 

tính, đặc điểm của con người cũng chiếm số lượng khá nhiều 19,4% (42/216). Ví dụ biểu đạt bản 

tính hiền lành 慈眉善目 (mặt mày hiền từ, phúc hậu), 横眉努目 (trợn mắt cau mày: nóng giận) 

目不苟视 (không liếc nhìn một cách tùy tiện: chỉ người ngay thẳng, chính trực), 目达耳通 (mắt 

nhìn thông suốt, tai nghe tỏ tường: chỉ người thông minh, nhạy bén), 鼠目獐头 (mắt chuột đầu 

nai, chỉ người xảo quyệt), 面目狰狞 (Diện mạo hung tợn, đáng sợ), 目无余子 (tự cao tự đại). 

(6) Biểu thị sự nhận thức của con người: Người Trung Quốc cũng mượn đôi mắt để thể hiện 

trình độ nhận thức của con người. Ví dụ, 贱目贵耳 (nghe đồn thì tin, sự thật trước mắt thì lại bỏ 

qua), 耳目昭彰 (tai mắt rõ ràng, sáng tỏ), 长目飞耳 (nhìn xa trông rộng), 目不见睫 (chỉ nhìn 

thấy xa mà không thấy gần), 心开目明 (nắm bắt vấn đề nhạy bén, phân biệt được trái phải). 

Những thành ngữ chỉ nhóm nghĩa này chiếm 17,1% (37/216). 

 (7) Biểu thị chí hướng, tầm nhìn của con người: Chữ “目” thường kết hợp với chữ “光” thể 

hiện nghĩa “tầm nhìn”, hoặc kết hợp với một động từ tạo thành kết cấu động tân như “括目” (mở 

rộng tầm mắt), “刮目”(nhìn nhận với con mắt khác), “ 游目” (phóng tầm mắt về phía xa). Ví dụ: 

目光如炬 (ánh mắt sắc bén thể hiện người có trí tuệ, nghị lực), 刮目相见 (Nhìn nhận lại bằng 

con mắt khác), 鼠目寸光 (tầm nhìn hạn hẹp). Những thành ngữ chứa “目” biểu thị chí hướng, 

tầm nhìn của con người trong tiếng Hán chiếm 4,2% (9/216). 

(8) Biểu thị con người hoặc sự việc: Giống như lối tư duy của tiếng Việt, trong tiếng Trung, 

mắt là đại diện cho dáng vẻ, chân tướng, người thân cận… như  “面目” (diện mạo, chân tướng), 

“耳目” (người thân cận), thậm chí còn đại diện cho các quy định, pháp lệnh như “纲目” (pháp 

lệnh, nội dung chính yếu). Những thành ngữ này chiếm 3,7% (8/216). 

(9) Biểu thị danh dự, thể diện của con người: Chữ “目” kết hợp với “面” tạo thành từ “面目”, 

hoặc với “名” tạo thành “名目”, đều biểu thị danh dự và thể diện của con người. “面” và “目” 

đều là những bộ phận quan trọng trên khuôn mặt, là điểm nổi bật của một người. Vì vậy, “面目” 

vừa đại diện cho cả con người, cũng vừa đại diện cho thể diện, phong thái của con người. Ví dụ 

巧作名目 (khéo léo che đậy danh nghĩa thật), 无面目见 (không còn mặt mũi để gặp ai), 巧立名

目 (khéo léo đặt ra danh nghĩa). Những thành ngữ này chiếm 1,9% (4/216). 

(10) Biểu thị không gian: “目” được coi là một không gian có thể chất chứa, tái hiện những sự 

việc, cảnh tượng rộng lớn. Trong các thành ngữ chứa “目” trong tiếng Hán thường dùng các cụm từ 

“触目” (đập vào mắt), “满目” (đầy trong tầm mắt) hoặc kết hợp các động từ, tính từ song âm tiết để 

miêu tả những cảnh vật tươi sáng hoặc không gian hoang phế, tiêu điều. Ví dụ: 触目皆是 (chỉ cảnh 

tượng hoặc sự vật xuất hiện khắp nơi, vừa nhìn đã thấy), 满目荆榛 (hình dung cảnh tượng hoang tàn, 

tiêu điều, không được tu sửa hay chăm sóc), 疮痍满目 (trong tầm mắt toàn là cảnh tượng hoang tàn, 

tan hoang, khiến người đau xót). Những thành ngữ thuộc nhóm nghĩa này chiếm 7,9% (17/216). 

(11) Biểu thị những hành vi khác: Ngoài các nhóm nghĩa trên thì người Trung Quốc còn dùng 

các thành ngữ chứa “目” để biểu đạt các hành vi, trạng thái khác như hành vi thu hút, hấp dẫn 

người khác, hành vi xúi bẩy người khác, hành vi mạo danh, trạng thái tập trung v.v. Ví dụ, 倾耳

注目 (chăm chú nghe ngóng), 目指气使 (hống hách, ra vẻ bề trên, không dùng lời nói mà vẫn 

điều khiển người khác), 鱼目混珠 (gian dối, giả mạo, dùng cái giả để đánh lừa người khác). 

Những thành ngữ thuộc nhóm nghĩa này chỉ chiếm 1,9% (4/216). 

Hình 2 cho thấy, trong các nhóm nghĩa của các thành ngữ chứa chữ “目” (mục, mắt) trong 

tiếng Hán, thì nhóm nghĩa số 4 - biểu thị hoạt động tâm lý của con người có số lượng cao nhất, 

chiếm 23,6% (51/216 thành ngữ), xếp sau lần lượt là các nhóm nghĩa 5 - Biểu thị tính cách, diện 

mạo của con người, chiếm 19,4% (42/216), nhóm nghĩa 3 - Miêu tả hành vi “nhìn”, chiếm 17,6% 

(38/216), các nhóm nghĩa 6 - Biểu thị sự nhận thức của con người, chiếm 17,1% (37/216).  
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Hình 2. Thành ngữ chứa chữ “目” (mục, mắt)  trong tiếng Hán 

Như vậy, trong các thành ngữ chứa chữ “目” (mắt, mục) trong tiếng Hán thì các thành ngữ biểu 

thị hoạt động tâm lý của con người (nhóm nghĩa số 4) cũng như tiếng Việt, chiếm số lượng nhiều 

nhất, các thành ngữ miêu tả đôi mắt (nhóm nghĩa số 1), hành vi “nhìn” (nhóm nghĩa số 2) và nhóm 

nghĩa biểu thị danh dự, thể diện của con người (nhóm nghĩa số 9), các hành vi khác liên quan đến 

mắt (nhóm nghĩa số 11) chiếm số lượng ít nhất. Điều này phản ánh nhận thức của người Trung 

Quốc về “mắt” là ngoài dùng “mắt” để chỉ nghĩa cụ thể, còn có xu hướng dùng mắt để ẩn dụ lên 

những thứ trừu tượng như tâm lý, tình cảm, cảm xúc và nhận thức của con người. 

3.3. So sánh ngữ nghĩa của các thành ngữ chứa chữ “目” (mắt, mục) trong tiếng Hán và tiếng Việt   

Từ thống kê trên có thể thấy những điểm giống và khác nhau giữa ngữ nghĩa của các thành 

ngữ tiếng Hán chứa chữ “目” và các thành ngữ chứa chữ “mục, mắt” trong tiếng Việt. 

Các nhóm nghĩa của các thành ngữ chứa chữ “mục, mắt” trong tiếng Việt đều được tìm thấy 

trong các thành ngữ chứa chữ “目” (mắt, mục) trong tiếng Hán. Điều này cho thấy điểm tương 

đồng giữa lối tư duy, nhận thức của hai ngôn ngữ Trung – Việt.  

Ngoài nhóm nghĩa 1 và 2, miêu tả đôi mắt và hành vi nhìn thì “mắt” được ví von so sánh theo cơ 

chế nhận thức chung của con người. Đôi mắt là vật thể hữu hình nhưng có thể phản ánh được thể 

trạng, cao hơn là cảm xúc, tâm tư tình cảm thậm chí là tính cách của con người. Đôi mắt thông qua 

các đặc điểm, biểu hiện, trạng thái của nó đã thể hiện được các cung bậc cảm xúc phức tạp của con 

người. Trong tiếng Việt, hình ảnh mắt thường kết hợp với các cơ quan khác trên khuôn mặt như 

lông mày, tai để biểu đạt trạng thái khác thường của mắt như “mắt la mày lét”, “chướng tai gai 

mắt”, “mắt tròn mắt dẹt”, thể hiện các cảm xúc khác nhau của con người. Tiếng Hán cũng thường 

kết hợp các bộ phận như “心” (tim), “眉” (lông mày) để thể hiện các cảm xúc đó. Khi nói về diện 

mạo, tính cách, cả hai ngôn ngữ đều liên tưởng và gán những điểm tương đồng giữa tính cách tốt 

xấu với môi trường và động vật, tính cách diện mạo con người lại trở thành đối tượng ánh xạ của 

động vật. Tính cách tốt, diện mạo đẹp thường được ánh xạ vào những động vật có đặc điểm tương 

đồng, ví dụ, trong tiếng Việt, cú và lươn thể hiện sự soi mói và lươn lẹo nên ấn dụ tính cách này 

bằng thành ngữ “mắt cú da lươn”. Trong tiếng Trung, các loại động vật được ánh xạ là “鼠” 

(chuột), “獐” (con nai nhỏ), “鼠目” được dùng để nói đến ánh mắt gian xảo, nhỏ nhen, xảo quyệt, 

còn đầu nai nhỏ được ví như mũi hếch, dáng vẻ tinh ranh, lanh lợi nhưng cũng mang nét tinh quái. 

Nhóm nghĩa 6 biểu thị sự nhận thức, chí hướng, tầm nhìn của con người, tiếng Việt nhấn 

mạnh về phương hướng, cùng chí hướng là cùng nhìn về một hướng, cùng một mục tiêu như 

đồng tâm nhất mục (cùng ý chí, cùng mục tiêu), nói về sự thiếu hiểu biết, nhận thức kém dùng 

hình ảnh “không tròng”, “tròng mắt” (hay còn gọi là đồng tử) là phần trung tâm, quan trọng nhất 

của mắt, giúp mắt có thể nhìn rõ, tập trung và điều chỉnh ánh sáng. Nếu không có tròng mắt, dù 

có mắt nhưng không thể nhìn rõ, mắt không có “tâm điểm” để nhận thức chính xác. Tuy nhiên, 

trong tiếng Trung ngoài sự tương đồng đó với tiếng Việt thì còn thể hiện nhóm nghĩa này qua sự 

nhấn mạnh ánh xạ vào trường không gian. Các bộ phận trong cùng một khuôn mặt như “耳” (tai), 
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“心” (tim) trong các khoảng cách không gian xa, gần, ánh sáng và không gian mở để nói về sự 

nhìn xa trông rộng. Ví dụ: 长目飞耳 (nhìn xa trông rộng), 心开目明 (nắm bắt vấn đề nhạy bén, 

phân biệt được trái phải). 

Nhóm nghĩa 8 biểu thị con người hoặc sự việc, tiếng Việt và tiếng Trung đều có cùng lối tư duy 

khi lấy “目” (mắt, mục) để thay thế cho con người. “Mắt” và người thân cận, người quan sát cùng 

có chung một đặc điểm là dùng mắt để thăm dò, quan sát. Đối với nhiệm vụ thăm dò, quan sát thì 

“mắt” là công cụ quan trọng nhất, có vai trò quyết định trong thực hiện nhiệm vụ, hành động này. 

Miền nguồn là “mắt” đã ánh xạ lên miền đích là nhiệm vụ quan sát, người quan sát. “Mắt” và người 

thân cận, tai mắt, là mối quan hệ trực tiếp, gắn bó giữa bộ phận và toàn thể. “Mắt” cùng với “mặt” 

vì vậy có thể đại diện cho diện mạo của cả con người, cho chân tướng của cả sự việc. 

Ngoài điểm tương đồng trong ngữ nghĩa của 8 nhóm nghĩa nêu trên giữa các thành ngữ chứa 

chữ “目” trong tiếng Hán và chứa chữ “mục, mắt” tiếng Việt, thì các thành ngữ chứa chữ “目” 

trong tiếng Hán còn có thêm 3 nhóm nghĩa khác, đó là nhóm biểu thị danh dự, thể diện của con 

người (nhóm nghĩa 9), biểu thị không gian (nhóm nghĩa 10), và biểu thị những hành vi khác (nhóm 

nghĩa 11). Trong tiếng Hán, để nói về danh dự, thể diện, người Trung Quốc dùng hình ảnh gắn “目” 

(mắt) với “名” (danh tiếng) hoặc với “面” (mặt) để tạo thành các từ “名目”, “面目”, khác với tiếng 

Việt là dùng hình ảnh “mặt” gắn với “mũi”. Đây cũng là điểm khác trong tư duy nhận thức về 

“mắt” của hai ngôn ngữ. Trong quan niệm của người Trung Quốc, “mắt” là không gian mở, gắn 

liền với những đặc điểm của sự rộng mở, của ánh sáng, danh tiếng cũng có đặc điểm là sự sáng 

lạng, rộng mở, vì vậy, miền nguồn “mắt” là hình tượng cụ thể đã ánh xạ nên miền đích “danh 

tiếng” là hình tượng trừu tượng để biểu đạt ra sự trừu tượng đó, mượn cái cụ thể để ẩn dụ cho cái 

trừu tượng. Tương tự, lấy “面” (mặt) cũng thể hiện trung tâm của con người, sự lộ diện của con 

người, các sắc thái biểu cảm của con người thể hiện ở khuôn mặt, lấy sự kết hợp đó để nói về thể 

diện của con người. Như vậy, ở nhóm nghĩa này, tiếng Việt thiên về lấy sự vật tĩnh để biểu thị cái 

động, còn tiếng Trung lại thiên về lấy cái động để biểu thị cái động. Người Việt coi “mũi” là trung 

tâm của “mặt”, còn người Trung Quốc lại coi “mắt” là biểu tượng của danh dự. Vì vậy, tiếng Việt 

không lấy “mặt mắt” để hoán dụ thành danh tiếng, thể diện của con người. 

Ở nhóm nghĩa 10, trong thành ngữ tiếng Hán, “目” (mắt) luôn được coi là một không gian mở 

nên đó cũng là vật chứa, những cảnh tượng rộng lớn, hoang tàn, tiêu điều hoặc vui vẻ được thu 

vào không gian vật chứa là “mắt”, không gian này có thể chứa đầy (满目), cũng có ranh giới để 

vào ra, để vạch định không gian bên trong và bên ngoài mắt (触目). Những tính từ để biểu thị 

tính chất của cảnh tượng khi đi vào vật chứa là “mắt” đã được đóng khung, cụ thể hóa thành cảnh 

tượng, sự kiện. Ví dụ, 满目荆榛 (hình dung cảnh tượng hoang tàn, tiêu điều), 疮痍满目 (trong 

tầm mắt toàn là cảnh tượng hoang tàn, tan hoang, khiến người đau xót). Trong tiếng Việt cũng có 

những cách biểu đạt này, chỉ có điều là tiếng Việt dùng những từ ngữ phổ thông để biểu đạt nên 

cách biểu đạt này không xuất hiện trong các thành ngữ chứa “mắt, mục”. 

Ở nhóm nghĩa 11, “目” (mắt) còn được dùng để biểu đạt các hành vi, trạng thái khác như hành 

vi thu hút, hấp dẫn người khác, hành vi xúi bẩy người khác, hành vi mạo danh, trạng thái tập 

trung v.v. Những trạng thái phong phú, đa dạng của mắt ánh xạ lên các hành vi trừu tượng như 

trạng thái tập trung của mắt thể hiện sự chăm chú, động tác đảo mắt, đưa mắt thể hiện sự sai 

khiến, màu sắc, hình dạng giống nhau giữa mắt của con cá và ngọc trai để thể hiện hành vi tráo 

đổi, lừa dối. Nhóm nghĩa này không thấy ở các thành ngữ chứa “mắt, mục” trong tiếng Việt. 

Thông qua sự so sánh về về ngữ nghĩa tri nhận của các thành ngữ chứa chữ “目” (mắt, mục) 

trong tiếng Hán và tiếng Việt, chúng ta thấy sự tương đồng nhiều và sự khác biệt tương đối ít, thể 

hiện tư duy nhận thức về “mắt” qua thành ngữ ngữ chứa chữ “目” (mắt, mục) của hai ngôn ngữ 

khá gần gũi. Bên cạnh đó còn có những điểm riêng, thể hiện những cách riêng trong nhận thức 

thế giới khách quan của hai ngôn ngữ Trung – Việt, cụ thể hóa bằng các số liệu trên Hình 3. 
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Hình 3. So sánh ngữ nghĩa của các thành ngữ chứa chữ “目” (mục, mắt) 

trong tiếng Hán và tiếng Việt 

Trong Hình 3, tỉ lệ phần trăm của các thành ngữ trong tiếng Trung và tiếng Việt thể hiện bằng 

hình dạng cột và số lượng thành ngữ trong tiếng Trung và tiếng Việt thể hiện qua hình đường gấp 

khúc trên biểu đồ. Có thể thấy, số lượng thành ngữ chứa “目” (mục, mắt) trong tiếng Hán nhiều 

hơn hẳn tiếng Việt. Theo số liệu thống kê cụ thể, số lượng thành ngữ chứa “mắt, mục” trong tiếng 

Việt (43 thành ngữ) chỉ bằng ¼ số các thành ngữ chứa chữ “目” (216 thành ngữ) trong tiếng Hán.  

Về nhóm nghĩa, số lượng nhóm nghĩa của thành ngữ chứa “目” (mắt, mục) trong  tiếng Hán 

cũng nhiều hơn số lượng nhóm nghĩa của các thành ngữ chứa “mắt, mục” trong tiếng Việt. Như vậy, 

cả về số lượng thành ngữ và số lượng nhóm nghĩa của các thành ngữ chứa “目” (mục, mắt) thì tiếng 

Trung đều chiếm thế áp đảo. Điều này cho thấy, dân tộc Hán có thiên hướng sử dụng nhiều thành 

ngữ khi biểu đạt những cảm xúc, trạng thái, sự liên tưởng, ẩn dụ liên quan “mắt” trong ngôn ngữ.  

Hình 3 cũng cho thấy, ở cả hai ngôn ngữ Trung – Việt, sự nhận thức và liên tưởng về mắt đều 

thể hiện nhiều nhất ở nhóm nghĩa số 4 – biểu thị hoạt động tâm lý của con người. Như vậy, hai 

dân tộc Trung Quốc và Việt Nam đều có xu hướng cao khi sử dụng những đặc điểm, trạng thái, 

cử động của “mắt” để biểu đạt những cảm xúc nội tâm trừu tượng của con người. Điều này cho 

thấy cơ chế tri nhận giống nhau, phản ánh quy luật nhận thức chung về thế giới quan thông qua 

hình ảnh “mắt” trong thành ngữ chứa “目” (mắt, mục) của hai dân tộc. 

3.4. Hàm ý văn hóa của các thành ngữ chứa chữ “目” (mắt, mục) trong tiếng Hán và tiếng Việt   

Từ phân tích trên, ta thấy được những nét tương đồng và khác biệt về hàm ý văn hóa của các 

thành ngữ chứa “目” (mắt, mục) trong hai ngôn ngữ Trung – Việt. 

3.4.1. Hàm ý văn hóa của các thành ngữ chứa chữ “目” trong tiếng Hán 

Mắt gắn với sự rộng mở, ánh sáng và không gian 

Người Trung Quốc coi “目” (mắt, mục) là biểu tượng của không gian mở, ánh sáng, cảnh 

tượng bao quát 满目 (đầy mắt), 触目 (ngợp mắt). Văn hóa Hán có nền tảng triết học và vũ trụ 

quan, coi “目” (mắt, mục) không chỉ là bộ phận cơ thể mà còn là cửa sổ của ánh sáng, sự mở rộng 

của vũ trụ. Vì vậy, “目” (mắt, mục) thường được đặt trong các không gian rộng mở không giới 

hạn 目光 (tầm nhìn), vật chứa có chiều sâu 入目 (lọt vào mắt), 长目飞耳 (tai mắt nhanh nhạy), 

đại diện cho tầm nhìn, nhận thức của con người - trung tâm của vũ trụ  避人眼目 (tránh tai mắt 

thế gian), 掩人耳目 (che mắt thiên hạ), 豁人耳目 (mở mang tầm mắt). 

Mắt gắn với hành vi xã hội, là công cụ truyền đạt thông tin xã hội 

 “目” không chỉ biểu đạt cảm xúc mà còn phản ánh cách ứng xử xã hội, quyền mưu, sự quan 

sát tinh vi 倾耳注目 (chăm chú dõi theo), 目光如炬 (mắt sáng như đuốc). Xã hội Trung Hoa 
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truyền thống có quan hệ xã hội phức tạp, thứ bậc rõ ràng, do đó, ánh mắt trở thành phương tiện 

gián tiếp để giao tiếp, dò xét, ẩn ý, phản ánh tính chiến lược và ứng biến trong quan hệ xã hội. Vì 

vậy, “目” (mục, mắt) thường có liên hệ mật thiết với các bộ phận chỉ suy nghĩ, hay các bộ phận 

trực tiếp tham gia vào cơ chế truyền nhận thông tin như “耳”(tai), “心” (tim): 心开目明 (tâm 

sáng mắt sáng), 耳目闭塞 (tai mắt bị che kín). 

Mắt gắn với danh dự, danh tiếng, thể diện 

Các kết hợp như 名目 (danh tiếng), 面目 (thể diện) cho thấy “mắt” là trung tâm uy tín, danh 

dự. Người Trung Quốc gắn “目” (mục, mắt) với ánh sáng; ánh sáng và danh dự có cùng chung 

đặc điểm chỉ sự “sáng lạng, rộng mở”. “目” (mục, mắt) trở thành trung tâm biểu đạt uy tín, danh 

dự cá nhân và cộng đồng, giống như đôi mắt là nơi phát sáng, thu hút sự nhìn nhận của xã hội. 

3.4.2. Hàm ý văn hóa của các thành ngữ chứa chữ “mục, mắt” trong tiếng Việt 

Mắt phản ánh đời sống thường nhật, cuộc sống lao động nông nghiệp của người Việt  

Các thành ngữ chứa chữ “mục, mắt” trong tiếng Việt thường sử dụng hình ảnh, từ ngữ gần gũi, 

dân dã, gắn với con vật và đời sống làng quê như cú (mắt cú), lươn (da lươn), ngọc, gỗ mun, trán, 

gai (gai mắt), tròn (mắt tròn), dẹt (mắt dẹt). 

Văn hóa Việt là văn hóa nông nghiệp lúa nước, gắn liền với làng quê, thiên nhiên, con vật gần 

gũi. Do đó, thành ngữ trong tiếngViệt thường mượn hình ảnh cụ thể, dân dã (cú, lươn, diều hâu, 

ngọc, mun) để so sánh, ví von. Điều này cũng phản ánh tư duy nhận thức mang tính kinh nghiệm 

trực tiếp: dùng mắt làm công cụ để quan sát các hiện tượng đời sống hàng ngày. 

Mắt gắn với tính cách, phẩm chất đạo đức của người Việt 

Người Việt đề cao đạo lý, nhân cách trong ứng xử, hành vi, chịu ảnh hưởng của Nho giáo 

nhưng vẫn mang đậm tính cộng đồng làng xã. Trong các thành ngữ chứa chữ “mục, mắt” của 

tiếng Việt, mắt trở thành thước đo đạo đức và nhân cách của con người, có thể phản ánh tính tình 

gian xảo, bạc bẽo, tham lam hay đa tình…… 

Nói tóm lại, các thành ngữ chứa chữ “目” (mắt, mục) trong tiếng Hán và tiếng Việt  đều phán 

ánh các hàm ý văn hóa phong phú, có sự tương đồng nhưng cũng có sự khác biệt. Trong cả tiếng 

Việt lẫn tiếng Hán, “mắt” không chỉ để nhìn mà còn là biểu tượng trực tiếp của cảm xúc, tâm trạng, 

tính cách. Điều này phản ánh cơ chế tri nhận phổ quát: con người thường nhận diện tâm trạng qua 

đôi mắt. Tuy nhiên, Trung Hoa có truyền thống triết học vũ trụ quan, người Hán quen tư duy hệ 

thống, toàn cục, nên “目” (mắt, mục) được nâng lên thành biểu tượng của tầm nhìn vĩ mô, sự sáng 

suốt. Điều này khác hẳn Việt Nam với nền văn hóa nông nghiệp lúa nước, nơi “mắt” chủ yếu gắn với 

trải nghiệm trực tiếp, đời sống lao động, làng quê... Trong tiếng Hán, “目” (mắt, mục) gắn với danh 

dự, danh tiếng, thể diện, trong khi văn hóa Việt coi trọng “mặt – mũi” trong quan hệ cộng đồng “mất 

mặt”, “giữ thể diện”. Trong khi đó, người Việt không chọn “mắt” để biểu thị ý nghĩa này vì người 

Việt gắn danh dự với khả năng đối diện cộng đồng, chứ không phải ánh sáng hay tầm nhìn. 

4. Kết luận 

Các thành ngữ tiếng Hán chứa chữ “目” (mắt, mục) và các thành ngữ chứa chữ “mục, mắt” 

trong tiếng Việt đều phản ánh được tư duy nhận thức về thế giới khách quan thông qua hình ảnh 

“mắt” giữa hai dân tộc tương đối giống nhau, thể hiện đúng bản chất về cơ chế tri nhận của con 

người. Đó là dùng những đặc điểm giống nhau giữa “mắt” (miền nguồn) và những cảm xúc, tâm 

tư, thể diện (miền đích) để ánh xạ những đặc điểm đó của miền nguồn lên miền đích, biểu đạt ra 

một cách rõ ràng và cụ thể hóa những thứ trừu tượng đó.  

Số lượng thành ngữ chứa chữ “目” (mắt, mục) trong tiếng Hán nhiều hơn tiếng Việt, cho thấy 

xu hướng cao của người Trung Quốc trong sử dụng thành ngữ chứa chữ “目” vào đời sống sinh 

hoạt và lao động. Các thành ngữ chứa chữ “目” (mắt, mục) trong tiếng Hán và tiếng Việt  đều 

phán ánh các hàm ý văn hóa phong phú, vừa tương đồng lại vừa khác biệt.  
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